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Xe kẹp cuộn cáp điện thuỷ lực

Thông số kỹ thuật

Model FSCPD0516Z-
500

FSCPD0525Z-
500

FSCPD0516Z-
1000

FSCPD0525Z-
1000

FSCPD1025Z-
1500

Load Capacity
(kg) 500 500 500 500 1000

MaxLift Height
(mm) 1600 2500 1600 2500 2500

Roll Diameter
(mm) 200-500 200-500 600-1000 600-1000 800-1500

Battery (V/Ah) 24/200 24/200 24/200 24/200 24/200

Charger (V/Ah) 24/30 24/30 24/30 24/30 24/30

Self-weight (kg) 1048 1250 1460 1640 1860

Overall Size
(mm) 2500*950*2000 2500*950*1785 2900*1500*2000 2900*1500*1785 3300*1900*1785
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Model FSCPD0516Z-
500

FSCPD0525Z-
500

FSCPD0516Z-
1000

FSCPD0525Z-
1000

FSCPD1025Z-
1500

Lift Motor (kw) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Drive Motor (kw) AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5

Climbing Slope
(%) 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6

Working Aisel
(mm) 2900 2900 3600 3600 4000

Walking Aisel
(mm) 1000 1000 1600 1600 1900

Service Brake Electromagnetic Braking

Liên hệ tư vấn và báo giá
Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng
Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0817 888 198 · Email: sales@fullsharp.com.vn · Website: www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.
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